
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 10 đường 7 khu tập thể F361 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

08/10/20193. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH Y HỌC TẢN VIÊN

0108934929

STT Tên ngành Mã ngành

1. Trồng cây hàng năm khác
Chi tiết: Trồng cây dược liệu, hương liệu hàng năm; Trồng cây 
gia vị hàng năm; Trồng cây hàng năm khác còn lại;

0119

2. Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm 0128

3. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai 0144

4. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn 0145

5. Chăn nuôi gia cầm 0146

6. Chăn nuôi khác 0149

7. Nuôi trồng thuỷ sản biển 0321

8. Nuôi trồng thuỷ sản nội địa 0322

9. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, 
cúc la mã);

1079

10. In ấn 1811

11. Dịch vụ liên quan đến in 1812

12. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh

2023

13. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 2100

14. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa; Môi giới mua bán hàng hóa

4610

15. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
(trừ các loại động vật nhà nước cấm)

4620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH Y HỌC TẢN VIÊN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TAN VIEN MEDICINE COMPANY 
LIMITED
Tên công ty viết tắt: TAN VIEN MEDICINE CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0986359058
Email:

Fax:
Website:
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16. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: 
- Kinh doanh thực phẩm chức năng;
- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; Bán buôn thủy sản; 
Bán buôn rau, quả; Bán buôn cà phê; Bán buôn chè; Bán buôn 
đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm 
chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; Bán buôn thực phẩm khác;

4632

17. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế gồm: Bán buôn tân 
dược; Bán buôn dụng cụ y tế: Bông, băng, gạc, dụng cụ cứu 
thương, kim tiêm...; Bán buôn máy, thiết bị y tế loại sử dụng 
trong gia đình như: Máy đo huyết áp, máy trợ thính...; Bán 
thuốc thú y;;
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng;
- Bán buôn đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;

4649

18. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế gồm: Bán buôn máy 
móc, thiết bị và phụ tùng máy dùng trong y tế, nha khoa, cho 
mục đích chẩn đoán bệnh, chữa bệnh;

4659

19. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

20. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

21. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh

4772

22. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô;

4933

23. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: Gửi hàng; Sắp xếp hoặc tổ chức các hoạt động vận tải 
đường sắt, đường bộ; Giao nhận hàng hóa; 

5229

24. Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực 
khoa học y, dược

7213

25. Quảng cáo 7310

26. Đại lý du lịch 7911
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27. Điều hành tua du lịch
Chi tiết :
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa; 
- Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế; 
- Kinh doanh sản phẩm du lịch biển, đảo, du lịch sinh thái, du 
lịch cộng đồng, du lịch văn hóa và sản phẩm du lịch đặc thù 
khác;

7912

28. Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá 
và tổ chức tua du lịch

7990

29. Dịch vụ đóng gói
Chi tiết: Các hoạt động đóng gói trên cơ sở phí hoặc hợp đồng, 
có hoặc không liên quan đến một quy trình tự động: Đóng gói 
bảo quản dược liệu; Đóng chai đựng dung dịch lỏng, gồm đồ 
uống và thực phẩm; Đóng gói đồ rắn; Dán tem, nhãn và đóng 
dấu; Bọc quà;

8292

30. Đào tạo sơ cấp 8531

31. Đào tạo trung cấp 8532

32. Đào tạo cao đẳng 8533

33. Giáo dục khác chưa được phân vào đâu 8559

34. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Phòng chẩn trị y học cổ truyền;

8620(Chính)

35. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu 8699

36. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người có công, người già và 
người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc

8730

37. Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ 
tương tự (trừ hoạt động thể thao)
Chi tiết: Dịch vụ tắm hơi, massage, tắm nắng, thẩm mỹ không 
dùng phẫu thuật (đánh mỡ bụng, làm thon thả thân hình...);

9610

38. Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa 0118

39. Hoạt động chăm sóc sức khoẻ người bị thiểu năng, tâm thần và 
người nghiện
Chi tiết: Hoạt động chăm sóc sức khoẻ, cai nghiện phục hồi 
người nghiện. Nhóm này gồm:
- Việc cung cấp sự chăm sóc (nhưng không phải bệnh viện 
được cấp phép) cho những người có vấn đề lạm dụng chất gây 
nghiện. Các cơ sở chăm sóc cung cấp phòng ở, bữa ăn, giám 
sát bảo vệ và tư vấn sức khoẻ và một số chăm sóc y tế. Nó 
cũng bao gồm cả việc cung cấp chăm sóc tập trung và điều trị 
cho các bệnh nhân bị nghiện;
- Cơ sở chăm sóc và điều trị cho những người nghiện rượu 
hoặc nghiện ma tuý;
- Hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma tuý: chữa trị, dạy 
nghề, tái hoà nhập cộng đồng cho các đối tượng đã cai nghiện;

8720
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500.000.000 VNĐ

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân: 001059006326

Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10 đường 7 khu tập thể F361 An Dương, Phường 
Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10 đường 7 khu tập thể F361 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

QUÁCH VĂN TIẾN Nam
12/05/1959 Kinh Việt Nam

09/07/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       001059006326
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10 đường 7 khu tập thể F361 An Dương, Phường 
Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 10 đường 7, Khu TT F361 An Dương, Phường Yên Phụ, Quận Tây 
Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   QUÁCH VĂN TIẾN Nam

12/05/1959 Kinh Việt Nam

09/07/2019 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch Công tyChức danh:
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